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DỰ BÁO

Dịch hại cây trồng vụ Hè Thu và biện pháp phòng trừ

I. Tình hình chung:
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thời tiết vụ Hè Thu 2023: 

- Bão/ATNĐ: Từ tháng 7-9/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông), trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến khu vực Hà Tĩnh 01 – 02 cơn.

- Nắng nóng: Từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Sau đó nắng nóng có xu hướng giảm cường độ trong tháng 9/2023 với số đợt nắng nóng xảy ra ít ngày hơn. Khả năng năm nay nắng nóng kết thúc muộn và trong tháng 10/2023 nền nhiệt độ ở mức cao, một vài nơi vẫn còn có khả năng nhiệt độ đạt đến ngưỡng nắng nóng.
- Xu thế lượng mưa: Từ tháng 7 - 9/2023 tổng lượng mưa có xu hướng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 5 - 10%.

Các đối tượng dịch hại trong vụ Hè Thu phát sinh gây hại là châu chấu, bọ trĩ, nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, sâu keo, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, ốc bươu vàng, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu và ngộ độc hữu cơ; bệnh lùn xoắn trên ngô và lúa; rầy, rệp, sâu xanh, sâu khoang trên đậu Hè thu, bệnh đốm lá, gỉ sắt, chết ẻo trên đậu- lạc. Trước tình hình trên để công tác chỉ đạo, phòng trừ hiệu quả. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi dự báo, dự tính một số đối tượng dịch hại sau:

II. Dự báo dự tính:

1. Cây lúa

1.1. Cỏ dại: Cạnh tranh về dinh dưỡng, ánh sáng làm cho cây lúa không đủ điều kiện sinh sống nên sinh trưởng và phát triển kém, năng suất thấp, phẩm chất nông sản giảm. Là ký chủ phụ cho sâu bệnh phát triển, làm tăng chi phí sản xuất như: Tốn công làm cỏ, diệt cỏ bằng hoá chất,... 

Biện pháp phòng trừ: Làm sạch cỏ dại trước mỗi vụ gieo trồng, không để cỏ tạo hạt trên ruộng lúa, vệ sinh nông cụ sạch cỏ trước khi sử dụng; điều tiết nước hợp lý, dùng phân hữu cơ đã hoai mục, nhổ cỏ bằng tay, sử dụng các loại thuốc hóa học để phun: Nhóm tiền nảy mầm (phun sau gieo 1-3 ngày): Sofit 300EC, Prefit 300EC, Vithafit 300EC, Newheco 600EC,... Nhóm hậu nảy mầm (Sử dụng sau gieo cấy 7 - 15 ngày): Sharon 10WP, Beron 10WP, Topsupe 460WP, Sunrice 15WG (Chú ý điều tiết nước hợp lý để tăng hiệu quả phòng trừ).

1.2. Ốc bươu vàng: Gây hại chủ yếu trên các chân ruộng sâu trũng, thường xuyên ngập nước, giai đoạn từ gieo đến đẻ nhánh, làm giảm mật độ cây trên đơn vị diện tích. Ngay từ đầu vụ sản xuất nên bắt ốc trưởng thành, ngắt ổ trứng, ngăn lưới đầu nguồn nước. Chỉ sử dụng thuốc hóa học khi thật cần thiết. Làm rãnh thoát nước để thu gom ốc.

1.3. Châu chấu (Cào cào)

Giai đoạn lúa gieo đến đẻ nhánh châu chấu (cào cào) thường gây hại nặng trên những chân ruộng thiếu nước, gần bờ cỏ, ruộng ngô, ruộng cỏ chăn nuôi. Nên dọn sạch cỏ ở các bờ ruộng. Lấy bùn sơn phủ bờ ruộng hạn chế nơi trú ngụ và đẻ trứng của châu chấu, dùng vợt để bắt châu chấu.


Khi châu chấu phát sinh rộ, mật độ cao phun các loại thuốc như Wavotox 585EC, Altach 5EC, Miretox 250EC.. tốt nhất phun vào giai đoạn châu chấu non mới nở, chưa có cánh. Bờ cỏ và ruộng cỏ thường gây hại nặng hơn.
1.4. Chuột


- Biện pháp thủ công: Đào hang, đổ nước, xông hơi bằng đất đèn để tiêu diệt chuột trong hang hoặc dùng các loại bẫy thủ công như: Bẩy kẹp, bẩy lồng, bẩy cây trồng, bẩy dính … đặt ở các vị trí chuột thường xuyên đi lại.
- Biện pháp sử dụng chế phẩm sinh học Biorat:

Dùng 25 – 50gr chế phẩm đặt với khoảng cách từ 2 -5m, ngay cửa hàng hoặc những vị trí chuột thường xuyên qua lại, nên đặt chế phẩm vào buổi chiều để ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Khi mở nên dùng hết một lần; không trộn lẫn chế phẩm Biorat với các loại bả khác.

- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc các mồi bả lúa đã trộn sẵn: Đặt bả trước miệng hang chuột, dọc đường chuột hay qua lại, nơi chuột thường cắn phá; khoảng cách 2 - 4 m sau vài ngày kiểm tra các điểm đặt bả để thu gom hoặc bổ sung bả.

1.5. Sâu cuốn lá: Gây hại từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh rộ và hại nặng trong thời kỳ đòng đến trổ bông, sâu ăn các lá công năng, làm giảm diện tích quang hợp, năng suất lúa giảm. Sâu thường gây hại nặng trên những chân ruộng gieo trồng dày, bón thừa đạm, lá xanh tốt. Để phòng trừ hiệu quả cần: Gieo cấy hợp lý và bón phân cân đối. Khi bướm rộ sau 7 ngày hoặc trên ruộng có 1 - 3% sâu tuổi 1 với mật độ 25 con/m2 thời kỳ đẻ nhánh, 10 con/m2  thời kỳ làm đòng- trổ bông thì tiến hành phun bằng các loại thuốc: Obaone 95WG, Clever 150SC, Clever 300WG, Match 050EC, Golnitor 50WDG...Nếu áp lực sâu lớn thì tăng lượng nước thuốc gấp đôi so với khuyến cáo và phun kép lại lần 2 sau 5-7 ngày.

1.6. Rầy nâu: Gây hại nặng giai đoạn lúa phân hóa đòng đến trổ bông, rầy tập trung chích hút tại những chân ruộng hằng năm thường nhiễm rầy, và giống mẫn cảm, mật độ rầy cám trên 750 con/m2 (tương đương 3 con/dảnh) tiến hành phun bằng một trong các loại thuốc sau: Bassa 50EC, Trebon 10EC...
1.7 Sâu đục thân: Gây hại từ trung tuần tháng 7 trở đi và gây hiện tượng bạc bông vào cuối vụ. Sâu thường gây hại tại ruộng ven làng, ven đồi, bón thừa đạm vì vậy cần chú ý theo dõi chính xác thời điểm trưởng thành ra rộ để tiến hành các biện pháp xử lý thuốc khi sâu non mới nở.
1.8. Nhện gié: Thời tiết nắng nóng, ẩm độ thấp là điều kiện thuận lợi cho nhện gié phát sinh gây hại, cao điểm gây hại giai đoạn lúa đòng già - trổ bông (25/7-10/8).

1.9. Một số đối tượng sâu hại khác: Bọ trĩ, rầy, rệp, ruồi đục nõn, sâu keo, ... gây hại bộ lá, làm khuyết cây, giảm mật độ ảnh hưởng đến sinh trưởng. Cần phát hiện sớm, tỉa dặm, chăm sóc kịp thời tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc: Bassa 50EC, Miretox 250EC, Trebon 10EC, 

1.10. Bệnh lùn xoắn trên lúa:
Bệnh phát sinh chủ yếu từ thời kỳ lúa 2- 3 lá đến trổ bông, khi bị bệnh cây lúa có màu xanh đậm và thấp lùn,  lá xoắn đầu lá hoặc xoắn lá, rách mép lá, mặt dưới lá có thể xuất hiện các u sáp nổi gồ chạy dọc đứt đoạn theo gân lá, các u sáp trắng thường được quan sát thấy rõ hơn ở dọc gân chính và bẹ lá so với phiến lá. Một số dảnh xuất hiện các nhánh phụ mọc lên từ đốt thân và có nhiều rễ bất định tại các gốc nhánh phụ. Để phòng trừ bệnh, tránh lây lan ra diện rộng, phun các loại thuốc hóa học: Miretox 250EC, Bassa 50EC, Actara 25WG trừ rầy lưng trắng, là môi giới truyền bệnh, khi cây bị nhiễm bệnh đem nhổ bỏ và tiêu hủy.
1.11. Bệnh khô vằn, thối thân, thối bẹ: Bệnh gây hại trên cây lúa từ giai đoạn đẻ nhánh nhưng nặng nhất từ làm đòng đến sau trổ, làm thất thu năng suất, cần phun phòng ngừa trước và sau trổ 7 ngày bằng các loại thuốc: Tilt Super 300EC, Nevo 330EC, Anvil 5SC.


1.12. Bệnh vàng lá sinh lý (Ngộ độc hữu cơ): Do áp lực thời vụ, ruộng không được làm dầm, làm ải nên gốc, thân lúa không phân hủy được gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa.

Khi ruộng bị ngộ độc cần tháo nước phơi ruộng nứt chân chim sau 3 - 5 ngày cho nước vào ruộng, bón phân chuồng hoai 200kg + 10kg super lân + phân trung lượng bón rễ Bosica 2kg/sào, có thể phun chế phẩm K-H, AH Thanh Hà giúp cây lúa phục hồi nhanh.
1.13. Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn: Gây hại vào giai đoạn đẻ nhánh rộ đến thu hoạch, trên những chân ruộng bón thừa đạm, gieo cấy dày, giống nhiễm trong điều kiện thời tiết ẩm độ cao. Cần bón phân cân đối, điều tiết nước hợp lý, có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau Xantocin 40WP, Physan 20SL, Totan 200WP, 

1.14. Bệnh hoa cúc: Phát sinh gây hại trong điều kiện nóng ẩm, từ khi cây  lúa hình thành đòng cho đến chín. Phun phòng trừ nấm 5 - 7 ngày trước khi trỗ bằng các loại thuốc Tilt Super 300EC, Nevo 330EC, Anvil 5EC, Toplusa 450SC.
2. Cây đậu, cây ngô, cây lạc: 

Các đối tượng dịch hại thường gặp như: Rệp, nhện đỏ, bọ trĩ, ban miêu đầu đỏ, sâu khoang, sâu xanh, sâu keo mùa thu, chết ẻo, gỉ sắt, đốm nâu, khô vằn,  đốm đen, sâu đục quả phát sinh gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm, phun phòng trừ sâu bằng các loại thuốc: Obaone 95WG, Match 050EC. Phun phòng trừ bệnh bằng các loại thuốc: Tilt Super 300EC, Nevo 330EC, Anvil 5EC, Ridomil gold 68WP.
* Giải pháp kỹ thuật:

- Làm dầm, làm ải, bón vôi để hạn chế cỏ dại và ngộ độc hữu cơ
- Cơ cấu giống hợp lý.

- Gieo trồng đúng thời vụ.

- Bón phân, chăm sóc, phòng trừ dịch hại đúng quy trình. Tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh để giúp cây trồng phát triển bền vững, chống thoái hóa đất.
- Điều tiết nước hợp lý. 

  Nơi nhận: 





                       KT. GIÁM ĐỐC

- UBND huyện (để bc);


                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng NN & PTNT (để bc);


- UBND các xã, Thị trấn;

- Lưu VT.

                       Nguyễn Anh Tài


